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LINALOOL-3,7-OXID-β-D-GLUCOPYRANOSID VÀ CÁC FLAVONOID
TỪ CÚC HOA VÀNG

Nguyễn Thị Duyên1,*, Trần Thị Tuyết2, Bùi Khắc Hiếu1, Nguyễn Thị Huế1,
Bùi Hồng Cường3, Lưu Phương Anh3, Phạm Văn Công1
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Tóm tắt

5 hợp chất gồm: apigenin-7-O-β-D-glucopyranosid (1), apigenin (2), quercitrin (3), quercetin (4) và linalool-3,7-oxid-β-D-
glucopyranosid (5) được phân lập từ phân đoạn ethyl acetat cúc hoa vàng - Chrysanthemum indicum L. được thu hái tại Hưng Yên.
Cấu trúc của các hợp chất được xác định dựa trên các dữ liệu phổ (NMR và MS) cũng như so sánh tài liệu tham khảo. Hợp chất 5
lần đầu tiên được phân lập từ cúc hoa vàng.

Từ khóa: Chrysanthemum indicum; Apigenin; Apigenin-7-O-β-D-glucopyranosid; Quercetin; Quercitrin; Linalool-3,7-oxid-
β-D-glucopyranosid.

Summary
Linalool-3,7-oxide-β-D-glucopyranoside and Flavonoids from Chrysanthemum indicum L.

Five compounds, including apigenin-7-O-β-D-glucopyranoside (1), apigenin (2), quercitrin (3), quercetin (4), and linalool-3,7-
oxide-β-D-glucopyranoside (5), were isolated from the ethyl acetate fraction of Chrysanthemum indicum L., collected in Hungyen
province. Their structures were elucidated by spectral data (NMR and MS) as well as comparison with the reported literature.
Compound 5 was isolated from C. indicum for the first time.

Keywords: Chrysanthemum indicum; Apigenin; Apigenin-7-O-β-D-glucopyranoside; Quercetin; Quercitrin; Linalool-3,7-
oxide-β-D-glucopyranoside.

1. Đặt vấn đề
Cúc hoa vàng có tên khoa học là Chrysanthemum

indicum L. thuộc họ Cúc (Asteraceae). Theo Y học
cổ truyền, cúc hoa vàng có các công dụng giải cảm
nhiệt, thanh can sáng mắt, bình can hạ huyết áp, giải
độc [1]. Hiện nay, cây được trồng nhiều ở một số
tỉnh khác ở phía Bắc như Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà
Nội... Đặc biệt, tại Hưng Yên năm 2025 có 1500
hecta cúc hoa vàng được quy hoạch tập trung tại
Văn Lâm – Hưng Yên, trong đó nhiều diện tích đạt
tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm cúc hoa vàng sấy
lạnh đã xuất khẩu sang nhiều nước có yêu cầu khắt
khe như: Nhật Bản, châu Âu… mang lại nguồn thu
lớn cho tỉnh. Có gần 200 hợp chất được phân lập và
xác định cấu trúc từ loài gồm: 42 flavonoid và
glycosid của chúng, 96 terpenoid, 21
phenylpropanoid và acid phenolic, 12 spiro keton và
20 hợp chất khác [2]. Đồng thời, các nghiên cứu
hiện đại đã chỉ ra cao chiết methanol, ethanol, nước,
dicloromethan, ethyl acetat và các hợp chất tinh
khiết (chủ yếu do các flavonoid) từ cúc hoa vàng có
tác dụng chống oxy hoá, chống viêm [3],[4],[5],
điều hoà miễn dịch [6], chống ung thư [7],[8],
kháng khuẩn [9], bảo vệ gan [10], bảo vệ thần kinh
[11], hạ huyết áp tâm thu và điều trị gút [12]. Tuy
nhiên, các nghiên cứu về thành phần hoá học và
hoạt tính sinh học của cúc hoa vàng ở Việt Nam còn
hạn chế. Trong báo cáo này, 5 hợp chất (xem hình 1)

gồm: apigenin-7-O-β-D-glucopyranosid (1),
apigenin (2), quercitrin (3), quercetin (4) và
linalool-3,7-oxid-β-D-glucopyranosid (5) đã được
phân lập từ cao chiết ethyl acetat cúc hoa vàng thu
hái tại Văn Lâm – Hưng Yên.
2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Nguyên liệu
Mẫu cúc hoa vàng được thu tại xã Văn Lâm –

Hưng Yên vào tháng 2 năm 2025. Mẫu nghiên cứu
được giám định tên khoa học là Chyranthemum
indicum L., thuộc họ Cúc – Asteraceae bởi ThS.
Nguyễn Quỳnh Nga và DS. Đào Việt Quốc - Trung
tâm Tài nguyên, Viện Dược liệu với số ký hiệu mẫu
MT.03.03.

2.2. Hoá chất, dung môi
Sắc ký lớp mỏng (TLC) được tiến hành trên bản

mỏng silica gel pha thường 60 F254 (Merck, 0,25
mm) và pha đảo RP-18 F254S (Merck, 0,25 mm). Sắc
ký cột với chất nhồi là silica gel (Merck, 0,040 -
0,063 mm), Sephadex® G-50 (Sigma-Aldrich), pha
đảo YMC (ODS-A 12 nm, S-75 µm, Nhật). Các
dung môi công nghiệp được cất trước khi dùng cho
sắc ký cột gồm: ethanol (EtOH, Việt Nam), n-hexan
(H, Indonesia), dicloromethan (DCM, Singapore),
ethyl acetat (EtOAc, Trung Quốc), methanol
(MeOH, Indonesia), …. Thuốc thử hiện màu H2SO4

10% trong cồn tuyệt đối và thuốc thử FeCl3 5%.
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2.3. Thiết bị dụng cụ
Các loại cột sắc ký, đèn tử ngoại bước sóng 254

và 365 nm; bếp điện, máy xác định điểm nóng chảy
Stuart SMP3 được sử dụng trong nghiên cứu. Phổ
khối lượng ion hóa phun mù điện tử (ESI-MS) được
ghi trên máy LC-MS/MS kết nối đầu dò DAD
(Shimadzu, Kyoto, Nhật Bản), Viện Dược liệu. Phổ
cộng hưởng từ hạt nhân NMR được ghi trên máy
Bruker Avance 600 MHz, TMS được sử dụng làm
chất nội chuẩn, Viện Hoá học.

2.4. Chiết xuất và phân lập các chất
10 kg hoa cúc hoa vàng khô sấy lạnh chiết với

dung môi EtOH 80% bằng phương pháp ngâm kiệt
ở nhiệt độ phòng, mỗi lần 3 ngày, với tỉ lệ dung
môi/dược liệu là 10/1, 8/1 và 8/1 (lít/kg). Lọc loại
bã dược liệu, gộp dịch chiết và thu hồi dung môi
dưới áp suất giảm thu được 3 kg cao tổng (TCI).
Lấy 1,5 kg cao tổng phân tán trong 5 lít nước, chiết
phân bố lần lượt với các dung môi có độ phân cực
tăng dần dicloromethan và ethyl acetat. Mỗi dung
môi chiết phân bố 3 lần/dung môi với tỉ lệ chiết 1/1
(v/v). Gộp các dịch chiết tương ứng, cất thu hồi
dung môi dưới áp suất giảm lần lượt thu được các
cao phân đoạn dicloromethan (DCI, 394,48 g), ethyl
acetat (ECI, 157,1 g) và cao nước (WCI, 948,0 g).
Phân tách 150 g ECI bằng sắc ký cột silica gel

với hệ dung môi gradient: DCMMeOH (50:1 - 1:1,
v/v) thu được 8 phân đoạn (A-H). Phân lập phân
đoạn B (2,53 g) bằng sắc ký cột silica gel với hệ
dung môi gradient: n-hexanaceton (7:1 - 2:1, v/v)
thu được 3 phân đoạn (B1-B3) và hợp chất 4 (8 mg).
Hợp chất 2 (10 mg) thu được từ phân đoạn B3 (135
mg) bằng sắc ký cột pha đảo YMC với dung môi
rửa giải MeOHH2O (7:1, v/v). Phân đoạn D (3,04
g) được phân tách bằng sắc ký cột silica gel với với
hệ dung môi gradient: DCMMeOH (15:1 - 7:1, v/v)
thu được 5 phân đoạn D1 – D5. Sắc ký cột
Sephadex phân đoạn D3 (576 mg) với hệ dung môi
rửa giải 100% MeOH thu được 3 phân đoạn D3.1 –
D3.3. Hợp chất 5 (11 mg) và 3 (9 mg) thu được từ
phân đoạn D3.2 (89 mg) bằng sắc ký cột pha đảo

YMC với hệ dung môi rửa giải MeOHH2O (5:1,
v/v). Phân đoạn E (1,8 g) được phân tách thành 7
phân đoạn nhỏ (F1 – F7) bằng sắc ký cột silica gel
với với hệ dung môi gradient: DCMMeOH (10:1 -
2:1, v/v). Hợp chất 1 (11 mg) thu được từ phân đoạn
F4 (62 mg) bằng sắc ký cột pha đảo YMC, hệ dung
môi MeOHH2O (3:1, v/v).
Hợp chất 1 (apigenin-7-O-β-D-glucopyranosid):

dạng bột màu vàng nhạt, dương tính với thuốc thử
FeCl3. Phổ khối ESI-MS m/z: 431,2 [M-H]-,
C21H20O10. Phổ 1H-NMR (600 MHz, DMSO-d6) và
13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6) xem Bảng 1.
Hợp chất 2 (apigenin): dạng bột màu vàng nhạt,

dương tính với thuốc thử FeCl3. Mp. 346-348°C.
Phổ khối ESI-MS m/z: 269,2 [M-H]-. Phổ 1H-NMR
(600 MHz, DMSO-d6) và 13C-NMR (150 MHz,
DMSO-d6): xem Bảng 1.
Hợp chất 3 (quercitrin): dạng chất rắn màu vàng,

dương tính với thuốc thử FeCl3. Phổ khối ESI-MS
m/z: 470,9 [M+Na]+. Phổ 1H-NMR (600 MHz,
DMSO-d6) và 13C-NMR (150 MHz, DMSO-d6):
xem Bảng 1.
Hợp chất 4 (quercetin): dạng bột màu vàng,

dương tính với thuốc thử FeCl3. Phổ khối ESI-MS
m/z: 302,9 [M+H]+, 300,9 [M-H]-. Phổ 1H-NMR
(600 MHz, DMSO-d6) và 13C-NMR (150 MHz,
DMSO-d6): xem Bảng 1.
Hợp chất 5 (linalool-3,7-oxid-β-D-glucopyranosid):

dạng vô định hình, không màu. Phổ khối ESI-MS
m/z: 333,3 [M+H]+. Phổ 1H-NMR (600 MHz,
methanol-d4) δH (ppm): 5,96 (1H, dd, J = 11,2 &
17,4 Hz, H-2), 4,97&4,86 (2H, dd, J = 11,2 & 18,0
Hz, H-1), 4,23 (1H, d, J = 7,8 Hz, H-1′), 3,80 (1H, d,
J = 11,4 Hz, H-6′a), 3,62 (1H, dd, J = 1,2 & 11,4 Hz,
H-6′b), 3,34 (1H, dd, J = 3,6 & 11,4 Hz, H-6), 1,18
(3H, s, H-9), 1,15 (3H, s, H-8), 1,11 (3H, s, H-10).
Phổ 13C-NMR (150 MHz, methanol-d4) δH (ppm):
148,2 (C-2), 111,1 (C-1), 106,0 (C-1′), 81,9 (C-6),
78,0 (C-3′), 77,7 (C-5′), 76,8 (C-7), 75,5 (C-2′),
75,1 (C-3), 71,6 (C-4′), 62,8 (C-6′), 30,2 (C-4), 30,2
(C-10), 28,4 (C-8), 26,3 (C-9), 24,5 (C-5).

Hình 1. Cấu trúc của các hợp chất (1 - 5) phân lập từ hoa cúc hoa vàng
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3. Kết quả và Bàn luận
Hợp chất 1 được phân lập dạng bột màu vàng

nhạt. Phổ khối ESI-MS của hợp chất 1 cho píc ion
tại m/z: 431,2 [M-H]- phù hợp với công thức phân
tử C21H20O10. Phổ 1H-NMR của hợp chất 1 cho tín
hiệu của 7 proton đặc trưng flavon gồm: hai tín
hiệu doublet tại δH 6,83 (1H, d, J = 2,4 Hz, H-8) và
6,45 (1H, d, J = 1,8 Hz, H-6) thuộc vòng A; một tín
hiệu proton singlet nhân thơm thuộc vòng C tại δH
6,86 (1H, s, H-3); và hai cặp tín hiệu doublet khác
tại δH 7,96 (2H, d, J = 9,0 Hz, H-2′ & H-6′) và 6,94
(2H, d, J = 9,0 Hz, H-3′ & H-5′) đặc trưng cho
vòng thơm B thế para. Ngoài ra, trên phổ 1H-NMR
cho tín hiệu 6 proton của một phân tử đường gồm:
1 proton anomeric tại δH 5,07 (1H, d, J = 7,8 Hz, H-
1″) và các tín hiệu proton khác từ δH 3,17 – 3,73.
Hằng số tương tác (J) của proton anomeric là 9,0
Hz xác định dạng liên kết β của gốc đường
glucopyranosid. Trên phổ 13C-NMR của hợp chất 1
cho tín hiệu 21 carbon gồm 15 carbon thuộc khung

flavon và 06 carbon của 1 glucose (xem Bảng 1).
Tín hiệu carbon được xác định thông qua tương tác
trực tiếp H→C trên phổ HSQC và đối chiếu với tài
liệu tham khảo hợp chất apigenin-7-O-β-D-
glucopyranosid [13]. Vị trí của carbon thuộc khung
flavon được khẳng định khi phân tích các tương tác
xa giữa H→C trên phổ HMBC gồm: tương tác H-3
(δH 6,86) với C-1′ (δC 121,0), C-2 (δC 164,2), C-4
(δC 182,0) và C-10 (δC 105,3); tương tác H-6 (δH
6,45) với C-5 (δC 161,3), C-7 (δC 162,9), C-8 (δC
94,8) và C-10 (δC 105,3); tương tác H-2′ (δH 7,96)
với C-1′ (δC 121,0) và C-3′ (δC 116,0); tương tác H-
5′ (δH 6,94) với C-4′ (δC 161,1) và C-6′ (δC 128,6)
và các tương tác khác xem Hình 2. Ngoài ra, tương
tác H-1″ (δH 5,07) với C-7 (δC 162,9) xác định vị trí
liên kết của phân tử glucose tại C-7. Như vậy, kết
quả phân tích phổ 1D-, 2D-NMR và phổ khối MS
cùng với việc so sánh dữ liệu phổ [13] có thể khẳng
định cấu trúc của hợp chất 1 là apigenin-7-O-β-D-
glucopyranosid.

Bảng 1. Dữ liệu phổ của các hợp chất 14
Vị trí 1 2 3 4

δH δC δH δC δH δC δH δC
2 - 164,2 - 163,9 - 158,5 - 146,8
3 6,86 (s) 103,1 6,66 (s) 102,8 - 136,3 - 135,7
4 - 182,0 - 181,6 - 179,7 - 175,8
5 - 161,3 - 161,4 - 163,2 - 160,7
6 6,45 (d, 1,8) 99,5 6,19 (d, 1,8) 98,8 6,21 (d, 1,8) 99,8 6,18 (d, 2,4) 98,1
7 - 162,9 - 164,1 - 165,9 - 163,8
8 6,83 (d, 2,4) 94,8 6,44 (d, 1,8) 93,8 6,39 (d, 2,4) 94,7 6,40 (d, 1,8) 93,3
9 - 156,9 - 157,3 - 159,3 - 156,1
10 - 105,3 - 103,6 - 105,9 - 103,0
1′ - 121,0 - 121,5 - 122,9 - 121,9
2′ 7,96 (d, 9,0) 128,6 7,40 (d, 1,8) 113,3 7,30 (d, 2,4) 116,4 7,67 (d, 2,4) 115,0
3′ 6,94 (d, 9,0) 116,0 145,7 - 146,4 - 145,0
4′ - 161,1 - 149,7 - 149,8 - 147,7
5′ 6,94 (d, 9,0) 116,0 6,89 (d, 9,0) 116,0 6,87 (d, 8,4) 116,9 6,88 (d, 9,0) 115,7
6′ 7,96 (d, 9,0) 128,6 7,41 (dd, 1,8&9,0) 118,9 7,26 (dd,

1,8&8,4) 123,0 7,54 (dd, 1,8& 8,4) 119,9

5-OH 12,96 (s) - 12,96 (s)
4′-OH 10,56 (s) - 10,56 (s)
1ʺ 5,07 (d, 7,8) 99,9 5,26 (d, 1,8) 103,6

2ʺ 73,1 3,23 (dd,
6,6&9,0) 71,9

3ʺ 77,1 3,51 (d, 8,4) 72,2
4ʺ 69,5 3,15 (t, 9,6) 73,3
5ʺ 76,4 3,98 (br s) 72,0

6ʺ
3,72 (dd, 3,6,

12,0)
3,45-3,50 (m)

60,6 0,82 (d, 6,0) 17,7

Hợp chất 2 thu được dạng bột màu vàng nhạt.
Phổ khối ESI-MS của hợp chất 2 cho píc ion tại
m/z: 269,2 [M-H]- phù hợp với công thức phân tử
C15H10O5. Phổ 1D-NMR (1H-, 13C-NMR và DEPT)

của hợp chất 2 (xem Bảng 1) cho các tín hiệu cấu
trúc flavon tương tự như hợp chất 1 ngoại trừ sự
vắng mặt của gốc đường glucopyranose. Kết hợp
với so sánh dữ liệu phổ [13] (xem Bảng 1) có thể
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kết luận hợp chất 2 là 4′,5,7-trihydroxyflavon còn
gọi là apigenin.
Hợp chất 3 phân lập được dạng chất rắn màu

vàng. Phổ ESI-MS của hợp chất 3 cho pic ion giả
phân tử tại m/z: 470,9 [M+Na]+ phù hợp với công
thức phân tử là C21H20O11. Phổ 1H-NMR của 3 cho
các tín hiệu của một cấu trúc flavon-glucosid đặc
trưng gồm: 05 tín hiệu proton vòng thơm với tương
tác ABC (xem Bảng 1) và 06 tín hiệu của 01
rhamnose tại δH 5,26 (1H, d, J = 1,8 Hz, H-1′′);
3,23 (1H, dd, J = 6,6 & 9,0 Hz, H-2′′), 3,51 (1H, d,
J = 8,4 Hz, H-3′′), 3,15 (1H, d, J = 9,6 Hz, H-4′′),
3,98 (1H, br s, H-5′′) và 0,82 (3H, d, J = 6,0 Hz, H-
6′′). Hằng số tương tác (J) của proton anomeric là
1,8 Hz cho phép xác định cấu hình dạng liên kết 

của gốc đường rhamnopyranosid. Phổ 13C-NMR
của 3 cho tín hiệu của 21 carbon gồm 15 carbon
thuộc khung flavon và 06 carbon của 01 phân tử
rhamnose (xem Bảng 1). Tín hiệu carbon được xác
định thông qua tương tác trực tiếp H → C trên phổ
HSQC và đối chiếu với tài liệu tham khảo hợp chất
quercetin-3-O-α-L-rhamnopyranosid [14]. Vị trí
liên kết của rhamnose tại C-3 được khẳng định dựa
trên tương tác HMBC giữa proton anomeric H-1′′
(δH 5,37) với C-3 (δC 136,3) (xem Hình 2). Như vậy,
kết quả phân tích phổ 1D-, 2D-NMR và phổ khối
MS cùng với việc so sánh dữ liệu phổ [14] có thể
khẳng định cấu trúc của hợp chất 3 là quercetin-3-
O--L-rhamnopyranosid còn gọi là quercitrin.

Hình 2. Tương tác H→C trên phổ HMBC của hợp chất 1, 3 và 5
Hợp chất 4 phân lập được dưới dạng bột màu vàng.

Phổ khối ESI-MS của hợp chất 4 cho píc ion tại m/z:
302,9 [M+H]+ phù hợp với một công thức phân tử
C15H10O7. Phổ 1D-NMR (1H-, 13C-NMR và DEPT)
của hợp chất 4 (xem Bảng 1) cho các tín hiệu cấu trúc
flavon tương tự như hợp chất 3 chỉ khác là không có
cấu trúc α-L-rhamnose. Kết hợp với so sánh dữ liệu
phổ [15] (xem Bảng 1) có thể kết luận hợp chất 4 là
3,3′,4′,5,7-pentahydroxyflavon, còn gọi là quercetin.
Hợp chất 5 phân lập được có dạng vô định hình

không màu. Phổ khối ESI-MS của hợp chất 5 cho píc
ion tại m/z: 333,3 [M+H]+ phù hợp với công thức
phân tử C16H28O7. Phổ 1H-NMR của hợp chất 5 cho
những tín hiệu đặc trưng của monoterpenoid-glucosid
gồm: các tín hiệu singlet của 3 nhóm methyl tại δH
1,84 (3H, s, H-10), 1,18 (3H, s, H-9) và 1,15 (3H, s,
H-8); 4 tín hiệu proton của hai nhóm methylen tại δH
1,64 – 1,94 (4H, m, H-4 & H-5); tín hiệu 3 proton của
nhóm CH2=CH- tại δH 5,96 (1H, dd, J = 11,2 & 17,4
Hz, H-2), 4,97 & 4,86 (2H, dd, J = 11,2 & 18,0 Hz,
H-1); tín hiệu proton của oxymethin tại δH 3,34 (1H,
dd, J = 3,6 & 11,4 Hz, H-6) và tín hiệu của 01
glucose với proton anomeric tại δH 4,23 (1H, d, J =
7,8 Hz, H-1′) và 05 proton tại δH3,12 - 3,59. Trên phổ
13C-NMR của hợp chất 5 cho các tín hiệu hoàn toàn
tương tứng với phổ 1H-NMR gồm 03 methyl, 02
methylen, 02 olefin; 01 oxymethin và tín hiệu của 01
glucose (xem phần 2.3). Ngoài ra, các tín hiệu carbon

khác được xác định dựa trên tương tác trực tiếp H →
C trên phổ HSQC và so sánh với tài liệu tham khảo
[16]. Cấu trúc phần aglycon của hợp chất 5 được
khẳng định là linalool-3,7-oxid bằng các tương tác xa
H→C trên phổ HMBC gồm: tương tác H-1 (δH 4,97
& 4,86) với C-10 (δC 30,2); tương tác H-2 (δH 5,96)
với C-3 (δC 75,1); tương tác H-8 (δH 1,15) với C-9 (δC
26,3), C-7 (δC 76,8) và C-6 (δC 81,9); tương tác H-9
(δH 1,18) với C-8 (δC 28,4), C-7 (δC 76,8) và C-6 (δC
81,9); tương tác H-10 (δH 1,84) với C-2 (δC 148,2 ) và
C-3 (δC 75,1). Ngoài ra, tương tác H-1′ (δH 4,23) với
C-6 (δC81,9) (xem Hình 2) cho xác định vị trí liên kết
của phân tử glucose tại C-6. Như vậy, kết quả phân
tích phổ 1D-, 2D-NMR và phổ khối MS cùng với
việc so sánh dữ liệu phổ [16] có thể khẳng định cấu
trúc của hợp chất 5 là linalool-3,7-oxid-β-D-
glucopyranosid. Hợp chất này được tra trên phần
mềm Scifinder cho kết quả là lần đầu tiên được phân
lập từ loài cúc hoa vàng. Flavonoid là nhóm hợp chất
có ý nghĩa quan trọng như: tránh khỏi tia UV và tạo
màu sắc rực rỡ cho hoa [17], đồng thời liên quan tới
nhiều tác dụng chính của cúc hoa vàng [2]. 04
Flavonoid: apigenin-7-O-β-D-glucopyranosid (1),
apigenin (2), quercitrin (3) và quercetin (4) được phân
lập từ phân đoạn ethyl acetat - phân đoạn chứa nhiều
chất có độ phân cực trung bình Kết quả này cũng
trùng khớp với công bố về 04 flavonoid này từ phân
đoạn ethyl acetat của loài [2]. Các công bố đã chỉ ra
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04 hợp chất (1 - 4) đã được chứng minh là có nhiều
hoạt tính sinh học tương tự cúc hoa vàng như: chống
oxy hoá, kháng viêm, kháng khuẩn, chống virus,
chống ung thư, bảo vệ thần kinh… Ngoài ra, chúng
còn là thành phần của nhiều sản phẩm thuốc hoặc
thực phẩm chức năng với các tác dụng này [18],[19].

4. Kết luận
Bằng sắc ký cột pha thường, Sephadex và pha đảo,

5 hợp chất (1 - 5) được phân lập từ phân đoạn ethyl
acetat cúc hoa vàng - Chrysanthemum indicum L.
Cấu trúc của các hợp chất được xác định dựa trên
phân tích dữ liệu phổ (1D-, 2D-NMR và MS) gồm
apigenin-7-O-β-D-glucopyranosid (1), apigenin (2),

quercitrin (3), quercetin (4) và linalool-3,7-oxid-β-D-
glucopyranosid (5). Hợp chất 5 lần đầu tiên được
phân lập từ loài cúc hoa vàng. Trong đó, 4/5 hợp chất
(1 - 4) là flavanon và glycosid của chúng, hợp chất (5)
là terpenoid-glucosid. Flavon và terpenoid là nhóm
hợp chính từ cúc hoa vàng.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được hỗ trợ từ nguồn kinh
phí của nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Sở Khoa học
và Công nghệ Hưng Yên “Nghiên cứu phát triển sản phẩm
hỗ trợ giảm lipid máu và xơ vữa động mạch từ ngưu tất
(Achyranthes bidentata), cúc hoa (Chrysanthemum
indicum) và nghệ (Curcuma longa) trồng tại Hưng Yên”.
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